
LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A2 – TUẦN 33
 ( Từ ngày 09/05 đến 13/05/2022)
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	MÔN
	
	ĐD

	


HAI
09/05
	

Sáng
	1
	
	Chào cờ
	
	

	
	
	2
	65
	Tập đọc
	Vương quốc vắng nụ cười
	BGĐT

	
	
	3
	65
	Tiếng Anh
	Unit 20: What are you going to do this summer? (1)
	

	
	
	4
	161
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với phân số ( Tiếp)
	BGĐT

	
	
Chiều
	5
	33
	Lịch sử
	Tổng kết
	BGĐT

	
	
	6
	33
	Mĩ thuật
	Em tham gia giao thông
	

	
	
	7
	
	HDH
	Dạy bù kể chuyện thứ ba tuần 32 (Nghỉ bù 01-5)
	BGĐT

	



BA
10/05
	

Sáng
	1
	65
	TLV
	Miêu tả con vật ( kiểm tra viết)
	BGĐT

	
	
	2
	162
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với phân số ( Tiếp)
	BGĐT

	
	
	3
	65
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò chơi: “Dẫn bóng”
	

	
	
	4
	33
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	BGĐT

	
	
Chiều
	5
	65
	Khoa học
	Quan hệ thức ăn trong tự nhiên
	BGĐT

	
	
	6
	33
	Đạo đức
	HN anh hùng + ĐĐ HCM: Bác Hồ ăn cơm cùng CS
	BGĐT

	
	
	7
	33
	Địa lí
	Ôn tập
	BGĐT

	
	
	8
	
	HDH
	
	BGĐT

	



TƯ
11/05
	

Sáng
	1
	66
	Tập đọc
	Con chim chiền chiện
	BGĐT

	
	
	2
	65
	Tin học
	Ôn tập HKII
	

	
	
	3
	66
	Tiếng Anh
	Unit 20: What are you going to do this summer?  (2)
	

	
	
	4
	163
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với phân số ( Tiếp)
	BGĐT

	
	
Chiều
	5
	66
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn đá cầu
	

	
	
	6
	
	TA TC
	Lesson 28: Our summer holidays
	

	
	
	7
	66
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Lạc quan- Yêu đời
	BGĐT

	
	
	8
	
	HDH
	
	BGĐT

	


NĂM

12/05
	

Sáng
	1
	66
	LTVC 
	Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
	BGĐT

	
	
	2
	66
	Tin học
	Ôn tập HKII
	

	
	
	3
	164
	Toán
	Ôn tập về đại lượng
	BGĐT

	
	
	4
	32
	Chính tả
	Nhớ- viết:  Ngắm trăng, không đề
	BGĐT

	
	
Chiều
	5
	33
	Âm nhạc
	Ôn tập 3 bài hát
	

	
	
	6
	33
	Kĩ thuật
	Lắp ghép mô hình tự chọn
	BGĐT

	
	
	7
	
	HDH
	
	BGĐT

	
	
	8
	
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	BGĐT

	




SÁU
13/05
	

Sáng
	1
	66
	TLV
	Điền vào giấy tờ in sẵn
	BGĐT

	
	
	2
	165
	Toán
	Ôn tập về đại lượng ( Tiếp)
	BGĐT

	
	
	3
	64
	Khoa học
	Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	BGĐT

	
	
	4
	
	TA TC 
	Unit 20.1: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?
	

	
	
Chiều
	5
	
	HĐNGCK
	GD quyền trẻ em : CĐ 5
	BGĐT

	
	
	6
	
	HDH
	
	BGĐT

	
	
	7
	
	SHL
	CĐ : Tìm hiểu về ngày thành lập Đội TNTP HCM 15/05 
	BGĐT

	
	
	
	
	
	 - SKT
	27


                                                                      Ngày 23 tháng 4 năm 2022
                                                                               Tổ trưởng

	     Bồ Thị Minh Hạnh	
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Unit 20: What are you going to do this summer?  (2)
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Unit 20.1: Which one is more exciting, life in the city 


or life in the countryside?
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  L ? CH BÁO GI ? NG L ? P 4A 2   –   TU ? N 3 3     ( T ?   ngày  09 /0 5   đ ? n  13 /0 5 /2022)  

TH ?  TI ? T   TheoTKB  TI ? T   (PPCT)  MÔN   ĐD  

      HAI   0 9 /05      Sáng  1   Chào c ?    

2  6 5  T ? p đ ? c  Vương qu ? c v ? ng n ?   cư ? i  BGĐT  

3  6 5  Ti ? ng Anh  Unit 20: What are you going to do this summer? (1)   

4  161  Toán  Ôn t ? p v ?   các phép tính v ? i phân s ?   ( Ti ? p)  BGĐT  

  Chi ? u  5  3 3  L ? ch s ?  T ? ng k ? t  BGĐT  

6  3 3  M i   thu ? t  Em tham gia giao thông   

7   HDH  D ạ y b ù   k ể   chuy ệ n  th ứ   ba  tu ầ n 32   ( Ngh ỉ   b ù   01 - 5 )  BGĐT  

        BA   10 /05      Sáng  1  6 5  TLV  Miêu t ?   con v ? t ( ki ? m tra vi ? t)  BGĐT  

2  162  Toán  Ôn t ? p v ?   các phép tính v ? i phân s ?   ( Ti ? p)  BGĐT  

3  6 5  Th ?   d ? c  Môn th ?   thao t ?   ch ? n đá c ? u  –   Trò ch ơi: “D ? n bóng”   

4  3 3  K ?   chuy ? n  K ?   chuy ? n đ ã nghe,  đ ã  đ ? c  BGĐT  

  Chi ? u  5  6 5  Khoa h ? c  Quan h ?   th ? c ăn trong t ?   nhiên  BGĐT  

6  3 3  Đ ? o đ ? c  HN   anh hùng  + ĐĐ HCM: Bác H ?   ăn   cơm cùng CS  BGĐT  

7  3 3  Đ ? a lí  Ôn t ? p  BGĐT  

8   HDH   BGĐT  

        TƯ   11 /05      Sáng  1  6 6  T ? p đ ? c  Con chim chi ? n chi ? n  BGĐT  

2  6 5  Tin h ? c  Ôn t ? p HKII   

3  66  Ti ? ng Anh  Unit 20: What are you going to do this summer?  (2)   

4  1 63  Toán  Ôn t ? p v ?   các phép tính v ? i phân s ?   ( Ti ? p)  BGĐT  

  Chi ? u  5  6 6  Th ?   d ? c  Môn th ?   thao t ?   ch ? n đá c ? u   

6   TA TC  Lesson 28: Our summer holidays   

7  6 6  LTVC  M ?   r ? ng v ? n t ? : L ? c quan -   Yêu đ ? i  BGĐT  

8   HDH   BGĐT  

      NĂM     12 /05      Sáng  1  6 6  LTVC   Thêm tr ? ng ng ?   ch ?   m ? c đích cho câu  BGĐT  

2  6 6  Tin h ? c  Ôn t ? p HKII   

3  1 64  Toán  Ôn t ? p v ?   đ ? i lư ? ng  BGĐT  

4  3 2  Chính t ?  Nh ? -   vi ? t:  Ng ? m trăng, không đ ?  BGĐT  

  Chi ? u  5  3 3  Âm nh ? c  Ôn t ? p 3 bài hát   

6  3 3  K i  thu ? t  L ? p ghép mô hình t ?   ch ? n  BGĐT  

7   HDH   BGĐT  

8   Thư vi ? n  Đ ? c sách thư vi ? n  BGĐT  

          SÁU   13 /05      Sáng  1  6 6  TLV  Đi ? n vào gi ? y t ?   in s ? n  BGĐT  

2  16 5  Toán  Ôn t ? p v ?   đ ? i lư ? ng ( Ti ? p)  BGĐT  

3  6 4  Khoa h ? c  Chu ỗ i   th ? c ăn trong t ?   nhiên  BGĐT  

4   TA   TC   Unit 20.1: Which one is more exciting, life in the city  or life in the countryside?   

  Chi ? u  5   HĐNGCK  GD quy ề n tr ẻ   em   : CĐ  5  BGĐT  

6   HDH   BGĐT  

7   SHL  C Đ   : Tìm hi ? u v ?  ngày  thành l ? p Đ ? i  TNTP HCM   15 / 05    BGĐT  

       -   SKT  27  

                                                                       Ngày   23   tháng   4  năm 20 22                                                                                   T ?   trư ? ng             B ?   Th ?   Minh H ? nh    

